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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm 
công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS)
	Kính gửi:
	Bộ trưởng Vũ Hải Quân


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghiệp CNTTnghệ số và Trí tuệ nhân tạo (sau đây viết tắt là Cục CNCNTT) kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS) (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [footnoteRef:3]; [1: ]  [2: ]  [3: ] 

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14[footnoteRef:4]; [4:  Khoản 1 Điều 10: Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.] 

- Nghị định số 69292/20182026/NĐ-CP ngày 1522/57/2018 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thươngquy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương[footnoteRef:5]; [5:  Khoản 2 Điều 5: Căn cứ Phụ lục I Nghị định này và các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), trừ trường hợp pháp luật hiện hành đã có quy định chi tiết mã HS các hàng hóa này. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này là hàng hóa có mã HS và mô tả chi tiết hàng hóa thuộc Danh mục chi tiết do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố.] 

[bookmark: OLE_LINK4]- Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Hiện trạng
Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Trong đó, tại Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và Phụ lục I, Mục II (STT 6) Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được giao nhiệm vụ ban hành Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 công bố chi tiết Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS (sau đây gọi tắt là Danh mục cấm nhập khẩu).
Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP). Theo đó, Điều 5 và Phụ lục I, Mục II (STT 11) giao Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu. Đồng thời, khoản 4 Điều 64 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP quy định: “Các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2026”.
. Tại Điều 5 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, trong đó giao các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo Phụ lục I, công bố chi tiết hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS) trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã HS. Căn cứ theo quy định tại Phụ lục, Mục 2 (STT 6), Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) có nhiệm vụ ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS (sau đây gọi tắt là Danh mục cấm nhập khẩu). 
Như vậy, căn cứ theo yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, việc xây dựng dự thảo Thông tư Việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thay thế cho Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT là cấp thiết bởi các lý do như sauxuất phát từ các yêu cầu thực tiễn như sau:
- Thứ nhất, bảo đảm về tính đồng bộ, thống nhất và cập nhật của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và quản lý ngoại thương (thay thế CNTT bằng công nghệ số; cập nhật mã số hàng hóa mới theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC). Đồng thời, duy trình về hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 4 Điều 64 Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.
- Thứ nhấthai, vềthực hiện biện pháp về bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm từ rác thải điện tử: Sản phẩm công nghệ thông tincông nghệ số đã qua sử dụng có chứa nhiều thành phần độc hại như chì, thủy ngân, cadmium, các chất chống cháy brom hóa và các kim loại nặng khác. Khi hết vòng đời sử dụng, các sản phẩm này trở thành chất thải điện tử, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường đất, nước và không khí nếu không được xử lý đúng quy trình. Việc cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tincông nghệ số đã qua sử dụng đồng nghĩa với việc tiếp nhận nguồn rác thải điện tử từ nước ngoài, biến Việt Nam thành bãi chứa thiết bị điện tử thải loại của các quốc gia khác, đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
- Thứ haiba, vềthực hiện biện pháp ngăn chặn nguy cơ du nhập công nghệ lạc hậu, thiết bị hết hạn hỗ trợ kỹ thuật: Sản phẩm công nghệ thông tincông nghệ số đã qua sử dụng thường thuộc các thế hệ công nghệ cũ, không còn được nhà sản xuất cập nhật phần mềm, vá lỗi bảo mật hoặc hỗ trợ kỹ thuật. Việc nhập khẩu các sản phẩmhàng hóa  này tạo ra rủi ro về an toàn thông tin, an ninh mạng và làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế khi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng các thiết bị không đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
- Thứ batư, vềthực hiện biện pháp bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trong nước: Sản phẩm công nghệ thông tincông nghệ số đã qua sử dụng không có đầy đủ chế độ bảo hành, khó kiểm soát chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành. Đồng thời, việc hạn chế nhập khẩu sản phẩm đã qua sử dụng góp phần tạo điều kiện cho ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm công nghệ thông tincông nghệ số trong nước phát triển, phù hợp với chiến lượcđịnh hướng phát triển ngành công nghiệp công nghệ số của Việt Nam.
2.2. Tồn tại, vướng mắc
(i) Cập nhật mô tả hàng hoá,  mã HS theo phiên bản biểu thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) hiện hành tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
Danh mục hàng hoá tại Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT được xây dựng theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam trên cơ sở tuân thủ theo phiên bản Danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN), hệ thống mã số HS, mô tả hàng hoá đã được cập nhật, thay thế cho Thông tư số 65/2017/TT-BTC. 
Theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC, Chương 84, 85 đã có sự thay đổi về nội dung mô tả hàng hoá. Do đó, việc xây dựng Danh mục cấm nhập khẩu sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT là cần thiết để rà soát, đối chiếu và cập nhật theo hệ thống mã HS mới với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống phân loại hàng hóa hiện hành; tạo thuận lợi cho công tác thông quan và kiểm soát tại cửa khẩu.
(ii) Yêu cầu từ thực tiễn phát triển công nghiệp công nghệ số
Ngày 14/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026. Đồng thời, Luật Công nghệ thông tinCNTT số 67/2006/QH11 sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2026. Theo đó, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại dự thảo Thông tư dự kiến sẽ điều chỉnh tên gọi thành “Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS)”, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về công nghiệp công nghệ số, quản lý ngoại thương; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số trong giai đoạn mới.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG
1. Mục đích ban hành
- Cập nhật mô tả hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC.
- Điều chỉnh tên gọi Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu phù hợp theo quy định của Luật Công nghiệp công nghệ số và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP.
2. Quan điểm xây dựng
- Bảo đảm tuân thủ các quy định của Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển công nghiệp công nghệ số; phù hợp với cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 
- Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường thu hút, chuyển dịch các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số về Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG
Căn cứ quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp  luật, Cục CNCông nghiệp CNTT đã triển khai các công việc sau:
1. Ngày 23/03/2026, Cục CNCông nghiệp CNTT đã có Phiếu trình số 129/PTr-CNCNTT báo cáo Bộ trưởng về đề xuất xây dựng dự thảo Thông tư. Ngày 31/03/2026, Bộ trưởng đã ký ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BKHCN giao nhiệm vụ cho Cục CNCông nghiệp CNTT xây dựng Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS.
2. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành, đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Thông tư (văn bản số …/3199/BKHCN-CNCNTT ngày    …/…/15/5/2026). Đồng thời, đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 927/CNCNTT-CL ngày 21/5/2026). Tổng hợp và tiếp thu, có giải trình các ý kiến góp ý tham gia xây dựng dự thảo Thông tư.
4. Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định nội dung của dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Báo cáo thẩm định số …/BC-PC ngày …/…/2026). Tổng hợp và tiếp thu, có giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư.
5. Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. Tổng hợp và tiếp thu, có giải trình các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Bố cục dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư bao gồm 5 Điều, cụ thể:
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.
- Điều 2: Đối tượng áp dụng.
- Điều 3: Nguyên tắc xây dựng và quy định áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu.
- Điều 4: Điều khoản thi hành.
- Điều 5: Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản
Các nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư như sau:
- Quy định chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS) tại Phụ lục kèm theo.
- Cập nhật mô tả hàng hóa tại Chương 84 và Chương 85 theo phiên bản biểu thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) hiện hành tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC. 
- Dự thảo Thông tư sẽ thay thế cho Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT và có hiệu lực từ ngày …/…/2026.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
		
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
Trường hợp dự thảo Thông tư được ban hành và có hiệu lực không làm tăng biên chế, nguồn nhân lực cơ bản của Cục CNCông CNTTnghệ số và Trí tuệ nhân tạo đáp ứng yêu cầu của công tác triển khai thi hành văn bản.
VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)
		
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành dự thảo Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin, công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS, Cục Công CNCNTT nghệ số và Trí tuệ nhân tạo xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
Xin gửi kèm theo:
(1) Dự thảo Thông tư;
(2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Thông tư;
(3) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Thông tư;
(4) Báo cáo thẩm định;
(5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định;
(6) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tập thể Lãnh đạo Bộ;
(7) Bản chụp các văn bản ý kiến góp ý./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng;
- Lưu: VT, CL.
	CỤC TRƯỞNG





Nguyễn Khắc Lịch
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